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DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU (VỐN TRONG NƯỚC)
(Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Mã dự án
	Tên dự án
	Nhóm dự án
	Ngành, lĩnh vực, CTMTQG
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC
	Thời gian HT
	Quyết định đầu tư/QĐ chủ trương đầu tư/QĐ phê duyệt dự toán CBĐT
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn NSTW 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định, ngày ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng nhu cầu
	Trong đó: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	Báo cáo việc sử dụng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ có mục tiêu được thông báo là 5.313.100 triệu đồng 
	Nhu cầu vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ có mục tiêu ngoài mức vốn thông báo 

	1
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	10
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	12=13+14
	13
	14

	 
	
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (09 dự án)
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	5.580.000
	5.313.100
	266.900

	1
	262000001101
	Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2025
	2028
	1743/QĐ-UBND ngày 24/7/2023; 2323/QĐ-UBND ngày 30/6/2025;
	877.813
	100.000
	100.000
	100.000
	0

	2
	262000001102
	Dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2025
	2028
	3538/QĐ-UBND ngày 20/12/2022
	1.493.042
	600.000
	600.000
	600.000
	0

	3
	262000001105
	Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2025
	2028
	1981/QĐ-UBND ngày 17/8/2023
	816.331
	200.000
	200.000
	200.000
	0

	4
	262000001107
	Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú và huyện Định Quán
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2025
	2028
	3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023;
	852.059
	580.000
	580.000
	580.000
	0

	5
	262000001109
	Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2025
	2028
	3145/QĐ-UBND ngày 28/10/2024
	1.053.145
	840.000
	840.000
	740.000
	100.000

	6
	262000001111
	Dự án tuyến đường Vành đai 3 kéo dài (đoạn từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo) - giai đoạn 1
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2026
	2029
	
	1.427.150
	1.280.000
	1.280.000
	1.113.100
	166.900

	7
	262000003591
	Dự án đường Vành đai 1 (tuyến tránh thành phố Đồng Xoài)
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2027
	2030
	
	800.000
	720.000
	720.000
	720.000
	 

	8
	262000003592
	[bookmark: _GoBack]Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn giao Quốc lộ 14(Bù Na) - giao ĐT 759B (ngã ba Thanh Hòa)
	Nhóm B
	Giao thông
	Tỉnh Đồng Nai
	2027
	2030
	
	1.000.000
	900.000
	900.000
	900.000
	 

	9
	262000003599
	Xây dựng tuyến 2 nối dài đến các KCN Đông Nam Đồng Phú, xã Tân Hòa
	Nhóm B
	Giao thông
	tỉnh Đồng Nai
	2027
	2030
	
	400.000
	360.000
	360.000
	360.000
	 



